Chủ đề 2: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
1. Con người đã xuất hiện như thế nào?
- Vượn cổ -> Người tối cổ -> Người tinh khôn.
- Người tối cổ (khoảng 3- 4 triệu năm ) đi bằng 2 chân, 2 chi trước biết cầm nắm ( Đông Phi, Gia-va , Bắc Kinh ).
- Sống theo bầy vài chục người , sống lang thang nhờ săn bắt , hái lượm , ngủ trong hang động , biết ghè đẽo đá làm công cụ , biết sử dụng và lấy lửa…
- Phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên .
- Cuộc sống bấp bênh, ăn lông ở lỗ .
2. Người tinh khôn sống thế nào?
- Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ trở thành Người tinh khôn , sống cách đây khoảng 4 vạn năm , hầu khắp các châu lục.
- Người Tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ  gồm vài chục gia đình , có họ hàng với nhau   gọi là thị tộc …họ đều làm chung, ăn chung , họ biết trồng trọt và chăn  nuôi, làm đồ gốm, dệt vải, làm đồ trang sức ….
- Không hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.
3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?
- Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại và dùng nó làm công cụ lao động.
- Con người khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt…sản phẩm làm ra nhiều, xuất hiện của cải dư thừa.
- Một số người chiếm hữu của dư thừa, trở nên giàu có, xã hội có giai cấp hình thành. Xã hội nguyên thuỷ dần tan rã.
II. Các quốc gia cổ đại phương Đông
1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành từ đâu và từ bao giờ?
Cơ sở hình thành
Điều kiện tự nhiên thuận lợi: Đất ven sông màu mỡ, dễ trồng trọt.
Kinh tế: Nghề trồng lúa nước phát triển và trở thành ngành kinh tế chính.Công cụ kim loại (đồng) được sử dụng, biết làm thuỷ lợi.
Địa điểm, thời gian xuất hiện: Ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc ngày nay.Cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN.
2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm 3 tầng lớp: 
Nông dân công xã: Chiếm đa số, là lực lượng sản xuất chính làm ra sản phẩm cho xã hội.
Quý tộc quan lại: Có nhiều của cải và quyền thế. Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.
Nô lệ: hèn kém, phụ thuộc vào quý tộc.
3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông
- Bộ máy nhà nước do vua đứng đầu. Vua có quyền cao nhất trong mọi công việc.
- Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương do quý tộc đứng đầu.
III. Các quốc gia cổ đại phương Tây
1. Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây.
- Khoảng thiên niên kỉ I TCN, trên bán đảo Ban Căng và I- ta –li –a hình thành hai quốc gia Hi Lạp và Rô – ma.
- Đất đai ở đây không thuận lợi cho việc trồng lúa, dân cư Hi Lạp và Rô – ma trồng các loại cây như nho, ô liu, làm đồ thủ công, đồ gốm, nấu rượu nho,…phát triển.
=> Nền kinh tế chính là thủ công nghiệp và thương nghiệp (họ đi bán các sản phẩm thủ công và mua về lúa mì, súc vật).
2. Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô ma gồm những giai cấp nào?
Có hai giai cấp cơ bản:
Chủ nô: có quyền lực, giàu có và bóc lột nô lệ
Nô lệ: lực lượng lao động chính trong xã hội, làm việc cực nhọc trong các trang trại, bị đối xử tàn tệ và là tài sản riêng của chủ nô, bị xem như “công cụ biết nói”.
=> Nô lệ nổi dậy đấu tranh
3. Chế độ chiếm hữu nô lệ.
- Xã hội chiếm hữu nô lệ là xã hội có 2 giai cấp chính: Chủ nô và nô lệ, chủ nô sống dựa nên lao động của nô lệ và bóc lột nô lệ.
- Nhà nước do nhân dân tự do và quý tộc bầu ra, gọi là chế độ dân chủ chủ nô (dân chủ cộng hoà).
B. BÀI TẬP 
Câu 1: Bầy người nguyên thuỷ đã sống như thế nào?
Câu 2: Đời sống của người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với người tối cổ?
Câu 3: Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?
Câu 4: Em hãy nêu các quốc gia cổ đại phương Đông?
Câu 5: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào
Câu 6: Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?
Câu 7: So sánh các quốc gia cổ đại Phương Đông và Phương Tây về: điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế, thể chế chính trị, các giai cấp trong xã hội, thành tựu văn hóa tiêu biểu? Chỉ ra điểm tiến bộ?
      EM TẬP LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN
KHÁM PHÁ KIM TỰ THÁP AI CẬP.
1. Kim tự tháp xây dựng để làm gì?
2. Kim tự tháp được xây dựng bằng chất liệu gì?
3. Bạn biết gì về một trong những điều bí ẩn của Kim tự tháp?
4. Mất bao lâu để xây xong Kim tự tháp?
C.HƯỚNG DẪN  TRẢ LỜI.
Câu 1
Cuộc sống của bầy người nguyên thủy :
Người tối cổ : cuộc sống "ăn hang, ở lỗ" rất bấp bênh ; sống theo bầy, dựa vào hái lượm, săn bắt, biết dùng lửa, biết ghè đẽo đá làm công cụ, ở trong các hang động, mái đá...
Người tinh khôn : sống theo từng thị tộc, làm chung, ăn chung. Người tinh khôn biết chăn nuôi gia súc, trồng lúa, trồng rau, dệt vải, làm đồ gốm và đồ trang sức..
Câu 2
Đời sống của người tinh khôn có những điểm tiến bộ hơn so với người tối cổ là:
- Biết chế tác công cụ tiến bộ - đồ mài đá ( mài cưa, khoan đục đá)
- Nguồn sống (kinh tế), săn bắn thay cho săn bắt, biết trồng trọt và chăn nuôi nguyên thuỷ.
- Đời sống ổn định hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên mà bước đầu đã biết chinh phục tự nhiên.
Câu 3 
    Công cụ bằng kim loại so với công cụ đá sắc hơn, cứng hơn, nó có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, tăng năng suất lao động, sản phẩm làm ra dư thừa ngày càng nhiều. Không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa. Nhờ công cụ kim loại con người làm được nhiều ngành nghề khác nhau như gỗ đóng thuyền, phá đá làm nhà…
Câu 4
-Các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm: Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà và Trung Quốc.
Câu 5
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm 3 tầng lớp:
Nông dân công xã: Chiếm đa số, là lực lượng sản xuất chính làm ra sản phẩm cho xã hội.
Quý tộc quan lại: Có nhiều của cải và quyền thế. Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.
Nô lệ: hèn kém, phụ thuộc vào quý tộc.
Câu 6
- Bộ máy nhà nước do vua đứng đầu. Vua có quyền cao nhất trong mọi công việc. Vua có quyền cao nhất, nắm mọi quyền hành chính trị, đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội và được cha truyền con nối. Vua được coi là người đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.
Mỗi nước có cách gọi khác nhau về vị vua như người Ai Cập gọi vua là “Pha – ra – ôn”, người Trung Quốc gọi vua là Thiên tử.
Câu 7
  Xã hội chiếm hữu nô lệ là một trong hai mô hình của xã hội giai cấp đầu tiên.
Trong xã hội có hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ. Trong đó:
- Chủ nô là giai cấp thống trị, có quyền lực kinh tế, sở hữu rất nhiều nô lệ.
- Nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô.
Câu 8
	Nội dung so sánh
	Các quốc gia cổ đại phương Đông
	Các quốc gia cổ đại phương Tây

	Điều kiện tự nhiên
	- Ven các con sông lớn, có đồng bằng phù sa màu mỡ, tơi xốp thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
- Nguồn nước dồi dào đủ cho việc sản xuất và nước dùng trong sinh hoạt, cung cấp nguồn thủy sản và là đường gia thông quan trọng của đất nước.
	- Có bờ biển dài, nhiều vũng vịnh sâu và kín gió, thuận tiện cho giao thông đường biển.
- Đất đai thích hợp để trồng nho, ôliu.

	Kinh tế
	- Nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, gắn liền với công tác thủy lợi
 
	- Nền kinh tế công thương, mậu dịch hàng hải phát triển, giữ vai trò chủ đạo.
- Ngành nông nghiệp là thứ yếu.

	Thể chế chính trị
	Chế độ chuyên chế cổ đại hay nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.
	Bộ máy nhà nước là bộ máy của quý tộc, chủ nô mang tính dân chủ chủ nô hay cộng hòa quý tộc.

	Xã hội
	Có hai giai cấp thống trị (vua, quý tộc, quan lại) và bị trị(nông dân, thợ thủ công, nô lệ) -> đối kháng 
	Có hai giai cấp cơ bản và đối kháng nhau: chủ nô và nô lệ

	Thành tựu văn hóa tiêu biểu
	- Sáng tạo ra nông lịch (1 năm có 365 ngày, 12 tháng)
- Sáng tạo ra chữ tượng hình, tượng ý
- Toán học: tính được số pi =3,16; các công thức tính dện tích hình tròn, tam giác…; phát minh ra số 0
- Kiến trúc: xây dựng Kim tự tháp ở Ai Cập , thành Babilon ở Lưỡng Hà…
	- Sáng tạo ra lịch
- Hệ chữ cái Latinh
- Số La Mã
- Toán học: các định lí nổi tiếng: Ta lét, Pitago,…
- Văn học: các tác phẩm nổi tiếng như Iliat và Ôđixê
- Nghệ thuật: Tượng nữ thần Atena, đấu trường Rô ma, tượng thần vệ nữ Milo…


=> Điểm tiến bộ: so với thời kì trước thì đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của con người được cải thiện, tiến bộ hơn. Những hiểu biết khoa học đã có từ hàng nghìn năm trước từ thời cổ đại phương Đông, đến thời kì các nước cổ đại phương Tây những hiểu biết đó đã trở thành khoa học, Toán học đã vượt lên trên việc ghi chép và giải các bài riêng biệt, những thành tựu văn hóa của các quốc gia phương Đông và phương Tây vẫn còn tồn tại, được áp dụng trong thực tế cuộc sống hiện nay (Toán học, lịch, kiến trúc…)
EM TẬP LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN
KHÁM PHÁ KIM TỰ THÁP AI CẬP.
1.Kim tự tháp xây dựng để làm gì?
=> Kim tự tháp xây dựng dùng để làm lăng mộ của các Pha- ra- on. Ở đó không chỉ chứa xác ướp của các bậc quyền uy tối cao nhất thời bấy giờ mà còn có cả vàng bạc, thức ăn, đồ nội thất, thậm chí cả xác ướp của những người thân, quan chức và linh mục theo hầu. Nhiều nhà khảo cổ cũng đã khẳng định rằng, kim tự tháp là nơi các Pharaoh… tiếp tục cuộc sống sau cái chết (theo quan niệm bấy giờ). 
2. Kim tự tháp được xây dựng bằng chất liệu gì?
=> Kim tự tháp được xây dựng bằng một lượng đá khổng lồ. Đến nay, người ta tìm ra 138 Kim tự tháp ở Ai Cập, tất cả đều được xây dựng ở tả ngạn sông Nile. Mỗi một Kim tự tháp Ai Cập đều được xây dựng từ một khối lượng đá khổng lồ. Theo tính toán của các nhà khoa học, chỉ riêng kim tự tháp Giza đã cần đến hơn 2,3 triệu mét khối đá, mỗi một khối nặng từ 2 tấn đến 50 tấn để có thể hoàn thành. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích vì sao người Ai Cập cổ đại lại có thể tính toán chính xác gần như tuyệt đối để những khối đá cực lớn và cực nặng có thể khít vào nhau, cách nhau không quá 5 mm, độ chênh lệch giữa các góc chỉ dao động trong vòng 8-15 cm.Kim tự tháp Kheops là một trong những kỳ quan nặng nhất thế giới. Theo ước tính, kim tự tháp khổng lồ này nặng khoảng 6 triệu tấn.
3. Bạn biết gì về một trong những điều của Kim tự tháp?
- Mang những đồng tiền hoen rỉ vào bên trong Kim tự tháp, sau hơn 1 tháng chúng lại sáng bóng trở lại; để một cốc sữa tươi để vào Kim tự tháp, sau 1 tháng cũng không hề thay đổi màu hay mùi vị.
- Bên cạnh đó, theo các nhà nghiên cứu thì để các tảng đá có thể kết dính lại với nhau thách thức thời gian và thời tiết khắc nghiệt thì người Ai Cập cổ xưa đã sử dụng một loại vừa có độ dính cực cao mà thành phần của nó cho đến hiện nay vẫn còn là một bí ẩn. Ngoài ra, cũng không hiểu cách thức xây dựng của Kim tự tháp Ai Cập ra sao mà nhiệt độ bên trong nơi này quanh năm không đổi, luôn giữ ở mức 20 độ C
4. Mất bao lâu để xây xong Kim tự tháp?
=> Mất 200 năm để xây dựng một Kim tự tháp
- Theo ước tính, phải mất khoảng 200 năm để xây dựng xong một Kim tự tháp. Điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều những Kim tự tháp được xây dựng cùng một thời điểm để… tiết kiệm thời gian.
Sau khi xây dựng xong, người Ai Cập cổ đại đã bao phủ những tảng đá to bằng một lớp vật liệu làm từ đá vôi trắng có độ bóng cao để giúp Kim tự tháp tỏa sáng khi ánh nắng mặt trời phản chiếu vào. Theo các nhà khoa học, khi những Kim tự tháp còn nguyên vẹn, đứng ở những ngọn núi của Israel, thậm chí là Mặt trăng cũng có thể nhìn thấy chúng phát sáng.




